
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ngành Lớp Trạng thái

1 19021174 Nguyễn Công Minh 6/13/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2019-I/CQ-A-E Đăng ký lần đầu 

2 19021179 Bùi Hữu Phước 6/24/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2019-I/CQ-A-E Đăng ký lần đầu 

3 19021186 Nguyễn Phạm Ninh Thanh 2/24/2001 Nam Hải Dương Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2019-I/CQ-A-E Đăng ký lần đầu 

4 19021190 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3/25/2001 Nữ Nghệ An Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2019-I/CQ-A-E Đăng ký lần đầu 

5 19021195 Bế Quốc Trung 7/7/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2019-I/CQ-A-E Đăng ký lần đầu 

6 19021203 Lê Quang Vũ 5/6/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Hàng không Vũ trụ QH-2019-I/CQ-A-E Đăng ký lần đầu 

7 19021545 Đỗ Hồng Đức 9/11/2001 Nam Hà Nội Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

8 19021547 Lê Trọng Đức 7/2/2001 Nam Hải Phòng Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

9 19021546 Nguyễn Anh Đức 6/17/2001 Nam Hải Phòng Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 
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9 19021546 Nguyễn Anh Đức 6/17/2001 Nam Hải Phòng Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

10 19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 12/9/2001 Nữ Bắc Ninh Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

11 19021566 Hoàng Thị Hồng Nga 12/16/2001 Nữ Thái Bình Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

12 19021569 Lương Hữu Quyết 10/8/2001 Nam Bắc Giang Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

13 19021572 Ngô Công Thành 12/7/2000 Nam Hà Nội Công nghệ nông nghiệp QH-2019-I/CQ-AG Đăng ký lần đầu 

14 19021578 Phạm Văn Bảo 1/10/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

15 19021579 Hoàng Hữu Chiến 11/7/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

16 19021580 Nguyễn Xuân Chiến 6/23/2001 Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

17 19021583 Lê Văn Cường 2/21/2001 Nam Hưng Yên Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

18 19021582 Vũ Mạnh Cường 8/13/2001 Nam Quảng Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

19 19021593 Hà Duy Dương 6/15/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

20 19021586 Nguyễn Tiến Đạt 8/9/2001 Nam Hà Tĩnh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

21 19021585 Đoàn Hải Đăng 4/28/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

22 19021584 Trần Hải Đăng 9/14/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

23 19021594 Đoàn Minh Hào 12/5/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

24 19021596 Phạm Duy Hoàng 10/23/2001 Nam Quảng Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

25 19021599 Nguyễn Văn Huân 12/1/2001 Nam Bắc Ninh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

26 19021600 Tạ Ngọc Huấn 4/6/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

27 19021603 Nguyễn Quang Huy 5/7/2001 Nam Bắc Giang Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 



28 19021602 Vũ Quang Hưng 3/3/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

29 19021604 Nguyễn Công Kiên 6/3/2001 Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

30 19021606 Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 10/1/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

31 19021607 Phạm Quang Long 1/16/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

32 19021608 Phạm Đức Minh 6/1/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

33 19021609 Nguyễn Hoài Nam 4/6/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

34 19021612 Đỗ Đình Nhã 1/28/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

35 19021614 Nguyễn Hoàng Phúc 8/31/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

36 19021616 Nguyễn Minh Quang 5/6/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

37 19021618 Bùi Hồng Sơn 12/9/2001 Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

38 19021619 Nguyễn Phúc Thiên Sơn 10/20/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

39 19021623 Nguyễn Duy Thái 9/24/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

40 19021633 Nguyễn Đắc Tú 11/24/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

41 19021636 Bùi Văn Việt 12/8/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa QH-2019-I/CQ-AT Đăng ký lần đầu 

42 19020201 Nguyễn Hữu An 2/15/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

43 19020211 Cao Đức Anh 4/19/2001 Nam Phú Thọ Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

44 19020216 Đỗ Thị Hồng Ánh 1/7/2001 Nữ Bắc Giang Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 44 19020216 Đỗ Thị Hồng Ánh 1/7/2001 Nữ Bắc Giang Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

45 19020231 Vương Văn Chính 2/14/2001 Nam Bắc Giang Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

46 19020153 Nông Lương Đức 1/5/2000 Nam Cao Bằng Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

47 19020276 Khuất Văn Hải 8/30/2001 Nam Lâm Đồng Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

48 19020281 Trần Thị Hiền 1/5/2001 Nữ Ninh Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

49 19020296 Nguyễn Việt Hòa 1/2/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

50 19020371 Nguyễn Đăng Minh 11/5/2001 Nam Hưng Yên Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

51 19020381 Lương Thị Ngân 5/9/2001 Nữ Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

52 19020406 Nguyễn Ngọc Quang 4/6/2001 Nam Hà Nam Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

53 19020401 Nguyễn Hữu Hồng Quân 1/28/2001 Nam Đắk Lắk Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

54 19020416 Phạm Văn Sang 4/2/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

55 19020022 Cao Phan Thái 10/9/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

56 19020085 Vũ Đức Thành 2/11/2001 Nam Quảng Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

57 19020441 Nguyễn Quyết Thắng 10/13/2001 Nam Hòa Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

58 19020451 Bùi Anh Thư 7/7/2001 Nữ Hà Tĩnh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

59 19020456 Nguyễn Bá Tiên 3/25/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

60 19020466 Vũ Đức Trung 1/24/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

61 19020476 Nguyễn Đào Quang Tuấn 10/27/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-B Đăng ký lần đầu 

62 19020207 Phạm Tuấn Anh 4/29/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

63 19020257 Trần Xuân Đức 10/27/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 



64 19020272 Vũ Đức Giang 8/18/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

65 19020282 Nguyễn Bá Hiệp 1/30/2001 Nam Nguyên Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

66 19020342 Đào Danh kiến 5/4/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

67 19020347 Nguyễn Thế Linh 9/21/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

68 19020352 Đoàn Lê Bảo Long 2/19/2001 Nam Gia Lai Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

69 19020397 Tạ Viết Phương 1/3/2001 Nam Ninh Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

70 19020412 Vũ Xuân Quyết 12/4/2001 Nam Lai Châu Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

71 19020442 Lê Tuấn Thành 4/30/2001 Nam Bắc Giang Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

72 19020457 Lê Đức Tĩnh 10/31/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

73 19020472 Bùi Quang Trường 8/8/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-C Đăng ký lần đầu 

74 19020215 Hoàng Công Anh 10/6/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

75 19020002 Nguyễn Văn Chiến 7/14/2001 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

76 19020232 Nguyễn Văn Chính 9/26/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

77 19020236 Lê Thiên Cường 2/10/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

78 19020038 Phạm Anh Cường 11/25/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

79 19020040 Nguyễn Tiến Dũng 8/4/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

80 19020265 Nguyễn Quang Đại Dương 11/25/2001 Nam Phú Thọ Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 80 19020265 Nguyễn Quang Đại Dương 11/25/2001 Nam Phú Thọ Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

81 19020005 Hoàng Gia Anh Đức 10/28/2001 Nam Hải Phòng Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

82 19020004 Nguyễn Anh Đức 12/8/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

83 19020007 Nguyễn Trần Anh Đức 2/18/2001 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

84 19020013 Nguyễn Quang Huy 8/25/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

85 19020344 Phạm Hoàng Lâm 1/6/2000 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

86 19020050 Nguyễn Văn Minh 8/25/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

87 19020385 Nguyễn Như Ngọc 9/25/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

88 19020020 Lê Vũ Quang 7/23/2001 Nam Sơn La Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

89 19020400 Nguyễn Khánh Quân 2/23/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

90 19020019 Nguyễn Minh Quân 8/30/2001 Nam Hưng Yên Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

91 19020434 Hồ Mạnh Tân 6/5/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

92 19020452 Trịnh Văn Thuận 7/21/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

93 19020024 Phạm Văn Trọng 6/4/2001 Nam Hưng Yên Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

94 19020477 Đào Trọng Tuấn 3/19/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

95 19020486 Kiều Thế Vinh 7/28/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

96 19020489 Nguyễn Hữu Vượt 10/13/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin CLC Đăng ký lần đầu 

97 19020203 Nguyễn Đức An 4/11/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

98 19020213 Đậu Công Tuấn Anh 5/5/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

99 19020233 Phí Hữu Chính 2/13/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 



100 19020238 Văn Đăng Cường 10/17/2001 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

101 19020263 Nguyễn Đức Dũng 8/1/2001 Nam Lào Cai Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

102 19020253 Đoàn Văn Dự 1/7/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

103 19020273 Phạm Việt Hà 5/22/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

104 19020278 Nguyễn Đình Hải 12/6/2001 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

105 19020283 Lưu Tiến Hiệp 4/18/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

106 19020288 Trương Xuân Hiếu 11/11/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

107 19020298 Lưu Việt Hoàng 7/8/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

108 19020303 Nguyễn Đức Hoàng 6/19/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

109 19020328 Lê Thanh Huyền 9/13/2001 Nữ Thanh Hóa Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

110 19020318 Võ Văn Hướng 8/10/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

111 19020373 Đỗ Văn Nam 6/10/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

112 19020378 Phạm Thị Phương Nam 12/8/2001 Nữ Quảng Nam Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

113 19020388 Võ Phùng Bảo Nhật 1/27/2000 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

114 19020426 Nguyễn Công Sơn 6/24/2001 Nam Ninh Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

115 19020438 Đinh Văn Thái 3/6/2001 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

116 19020458 Lê Cảnh Toàn 5/26/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 116 19020458 Lê Cảnh Toàn 5/26/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

117 19020483 Ninh Thị Tươi 3/2/2001 Nữ Bắc Giang Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-D Đăng ký lần đầu 

118 19020209 Trần Thị Lan Anh 7/30/2001 Nữ Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

119 19020229 Phạm Minh Chiến 9/1/2001 Nam Ninh Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

120 19020151 Nguyễn Văn Dôn 5/5/2000 Nam Cao Bằng Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

121 19020269 Đinh Tùng Duy 7/23/2001 Nam Nam Định Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

122 19020249 Bùi Xuân Định 1/7/2001 Nam Hải Dương Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

123 19020274 Đậu Nam Hải 12/10/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

124 19020279 Nguyễn Thị Hằng 10/8/2001 Nữ Nghệ An Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

125 19020284 Nguyễn Văn Hiếu 2/23/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

126 19020304 Hạp Tiến Hoạt 9/5/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

127 19020349 Lê Bảo Lộc 11/1/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

128 19020369 Nguyễn Văn Minh 12/28/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

129 19020439 Bùi Đức Thắng 4/13/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

130 19020459 Lê Viết Toàn 7/1/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

131 19020464 Nguyễn Xuân Trang 12/4/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-E Đăng ký lần đầu 

132 19020205 Lê Văn An 8/6/2001 Nam Nghệ An Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

133 19020240 Nguyễn Tiến Đàn 1/3/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

134 19020255 Đậu Việt Đức 7/12/2001 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

135 19020275 Đinh Thanh Hải 9/5/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 



136 19020043 Nguyễn Minh Hiển 10/17/2001 Nam Ninh Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

137 19020290 Phạm Trung Hiếu 2/23/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

138 19020420 Trương Hoàng Sơn 8/24/2001 Nam Hưng Yên Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

139 19020445 Bùi Thị Phương Thảo 3/16/2001 Nữ Nguyên Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

140 19020440 Nguyễn Văn Thắng 6/2/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Thông tin QH-2019-I/CQ-C-F Đăng ký lần đầu 

141 19020673 Vũ Thành Công 8/25/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

142 19020703 Trần Thị Hồng 3/19/2001 Nữ Hà Nội Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

143 19020711 Bùi Quốc Huy 9/28/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

144 19020733 Nguyễn Thị Nga 10/19/2001 Nữ Hà Nội Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

145 19020749 Lò Hữu Sơn 9/1/2001 Nam Sơn La Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

146 19020752 Nguyễn Đức Tân 1/23/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

147 19020753 Nguyễn Ngọc Tân 1/25/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

148 19020756 Nguyễn Tiến Nhật Tân 7/1/2001 Nam Quảng Trị Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

149 19020762 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 9/1/2001 Nữ Quảng Ninh Kỹ thuật năng lượng QH-2019-I/CQ-E Đăng ký lần đầu 

150 19020793 Nguyễn Đức Cương 7/19/2001 Nam Vĩnh Phúc Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

151 19020794 Trần Quốc Cường 11/25/2001 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

152 19020803 Nguyễn Tuấn Dũng 6/20/2001 Nam Nghệ An Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 152 19020803 Nguyễn Tuấn Dũng 6/20/2001 Nam Nghệ An Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

153 19020795 Vũ Thành Đạt 6/18/2001 Nam Hưng Yên Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

154 19020799 Nguyễn Việt Đức 7/1/2001 Nam Hải Dương Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

155 19020809 Đào Đình Hải 7/21/2001 Nam Hòa Bình Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

156 19020814 Bùi Xuân Hiếu 5/25/2001 Nam Quảng Ninh Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

157 19020819 Cao Việt Hoàng 10/4/2001 Nam Hải Dương Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

158 19020822 Nguyễn Viết Hoàng 3/22/2001 Nam Thanh Hóa Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

159 19020826 Trần Quang Hưng 11/18/2001 Nam Hà Nội Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

160 19020841 Bùi Quang Lực 9/28/2001 Nam Nam Định Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

161 19020842 Cao Tiến Mạnh 6/30/2001 Nam Quảng Ninh Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

162 19020850 Vũ Minh Quang 10/4/2001 Nam Hải Dương Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

163 19020857 Vũ Đức Thắng 2/16/2001 Nam Hải Dương Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

164 19020861 Lý Văn Toàn 3/22/2001 Nam Nguyên Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

165 19020864 Vũ Tiến Triển 12/9/2001 Nam Ninh Bình Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

166 19020869 Hoàng Tiệp Trường 6/4/2001 Nam Nghệ An Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

167 19020867 Nguyễn Quang Trường 3/14/2001 Nam Nam Định Cơ kỹ thuật QH-2019-I/CQ-H Đăng ký lần đầu 

168 19020504 Vũ Minh Chiến 7/26/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

169 19020511 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/2001 Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

170 19020519 Hoàng Văn Đạt 9/23/2001 Nam Quảng Ninh Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

171 19020517 Phạm Tuấn Đạt 12/26/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 



172 19020525 Lê Hữu Đức 5/11/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

173 19020529 Nguyễn Ngọc Đức 12/3/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

174 19020573 Bùi Văn Luân 6/25/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

175 19020588 Trần Minh Ngọc 4/19/2001 Nữ Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

176 19020590 Mai Hồng Nhật 12/27/2001 Nam Hà Tĩnh Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

177 19020596 Nguyễn Việt Quân 1/25/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

178 19020606 Lê Tấn Sang 7/20/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

179 19020610 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 1/26/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

180 19020620 Nguyễn Công Tân 2/4/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

181 19020628 Đinh Duy Thành 11/20/2001 Nam Lào Cai Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

182 19020637 Trần Vũ Toàn 2/3/2001 Nam Bắc Giang Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

183 19020649 Đoàn Minh Tuấn 10/28/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

184 19020658 Cấn Quốc Vinh 11/14/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K1 Đăng ký lần đầu 

185 19020515 Trần Nhật Danh 6/15/2001 Nam Quảng Ninh Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

186 19020535 Lê Thị Mỹ Duyên 6/28/2001 Nữ Hải Phòng Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

187 19020516 Nguyễn Hữu Đạt 11/7/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

188 19020537 Nguyễn Hoàng Hải 9/25/1999 Nam Lạng Sơn Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 188 19020537 Nguyễn Hoàng Hải 9/25/1999 Nam Lạng Sơn Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

189 19020544 Nguyễn Hữu Hiếu 6/11/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

190 19020547 Nguyễn Văn Hiệu 6/15/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

191 19020563 Nguyễn Ngọc Khang 12/15/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

192 19020582 Hoàng Hải Nam 11/5/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

193 19020598 Bùi Minh Quân 6/21/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

194 19020617 Nguyễn Minh Tân 10/6/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

195 19020625 Bùi Đức Thanh 5/3/2000 Nam Nam Định Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

196 19020627 Nguyễn Văn Thành 11/8/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

197 19020638 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/26/2001 Nữ Nam Định Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

198 19020643 Nguyễn Quốc Trung 8/25/2001 Nam Quảng Ninh Kỹ thuật máy tính QH-2019-I/CQ-K2 Đăng ký lần đầu 

199 19020202 Nguyễn Đức An 7/30/2001 Nam Hà Nội Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

200 19020228 Vũ Minh Chiến 2/28/2001 Nam Vĩnh Phúc Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

201 19020251 Hoàng Văn Đô 10/23/2001 Nam Thái Bình Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

202 19020299 Phạm Ngọc Hoàng 11/10/2001 Nam Nguyên Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

203 19020340 Dương Trung Kiên 8/26/2001 Nam Bắc Ninh Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

204 19020343 Mai Ngọc Lâm 4/22/2001 Nam Hải Phòng Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

205 19020360 Phạm Đức Mạnh 5/14/2001 Nam Hà Nội Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

206 19020368 Dương Hồng Minh 5/11/2001 Nam Hà Nội Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

207 19020383 Nguyễn Trọng Nghĩa 7/26/2001 Nam Quảng Ninh Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 



208 19020417 Đoàn Hoàng Sơn 6/2/2001 Nam Nam Định Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

209 19020432 Đinh Mạnh Tân 11/25/2001 Nam Nam Định Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

210 19020444 Trần Phương Thảo 9/20/2001 Nữ Hà Giang Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

211 19020450 Nguyễn Công Thư 7/13/2001 Nam Nghệ An Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

212 19020449 Nguyễn Thị Thư 3/15/2001 Nữ Bắc Ninh Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

213 19020468 Nguyễn Việt Trung 10/31/2001 Nam Hà Nam Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

214 19020473 Nguyễn Quang Nhật Trường 2/3/2001 Nam Bắc Ninh Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu QH-2019-I/CQ-N Đăng ký lần đầu 

215 19020497 Nguyễn Tuấn Anh 8/28/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

216 19020506 Trần Văn Chiến 7/19/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

217 19020520 Đỗ Hữu Đạt 9/25/2001 Nam Bắc Giang Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

218 19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 10/21/2001 Nam Hòa Bình Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

219 19020539 Khuất Thị Thu Hằng 1/24/2001 Nữ Hà Nội Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

220 19020546 Bùi Minh Hiếu 1/28/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

221 19020548 Phan Văn Hinh 4/3/2001 Nam Hưng Yên Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

222 19020557 Phạm Quang Huy 9/19/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

223 19020561 Nguyễn Văn Khá 9/18/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

224 19020576 Nguyễn Thị Mai 3/2/2001 Nữ Hà Nội Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 224 19020576 Nguyễn Thị Mai 3/2/2001 Nữ Hà Nội Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

225 19020028 Dương Văn Minh 12/7/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

226 19020583 Nguyễn Thành Nam 10/21/2001 Nam Nghệ An Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

227 19020587 Phạm Hoàng Nghĩa 8/31/2000 Nam Hải Phòng Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

228 19020595 Đàm Ngọc Phương 5/31/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

229 19020616 Bùi Ngọc Tài 2/18/2001 Nam Nam Định Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

230 19020618 Dương Văn Tân 2/15/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

231 19020631 Nguyễn Thị Phương Thảo 8/16/2001 Nữ Hải Dương Kỹ thuật Robot QH-2019-I/CQ-R Đăng ký lần đầu 

232 19020688 Phạm Hoàng Hải 3/18/2001 Nam Nguyên Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

233 19020695 Đỗ Minh Hiếu 10/31/2001 Nam Vĩnh Phúc Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

234 19020705 Lê Thị Huệ 1/13/2001 Nữ Hà Nội Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

235 19020751 Đỗ Vinh Tân 11/22/2001 Nam Hà Nội Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

236 19020759 Lê Nguyên Thành 3/11/2001 Nam Hà Nội Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

237 19020769 Hà Nam Tiến 12/31/2000 Nam Hà Nội Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

238 19020774 Ngô Thị Quỳnh Trang 6/14/2001 Nữ Thanh Hóa Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

239 19020786 Nguyễn Viết Tùng 9/8/2001 Nam Bắc Ninh Vật lý Kỹ thuật QH-2019-I/CQ-V Đăng ký lần đầu 

240 19020879 Lê Đức Anh 2/7/2001 Nam Nam Định Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

241 19020881 Lê Tuấn Anh 9/18/2001 Nam Thanh Hóa Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

242 19020882 Phạm Quang Anh 1/4/2001 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

243 19020885 Mai Văn Bộ 3/29/2001 Nam Thái Bình Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 



244 19020905 Nguyễn Mạnh Dũng 3/29/2001 Nam Nam Định Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

245 19020909 Nguyễn Quang Duy 3/16/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

246 19020891 Tống Xuân Đạt 10/15/2001 Nam Nam Định Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

247 19020889 Trương Quốc Đạt 1/1/2001 Nam Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

248 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 4/27/2001 Nam Quảng Ninh Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

249 19020898 Trần Lê Đức 12/14/2001 Nam Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

250 19020917 Nguyễn Khánh Hiệp 1/5/2001 Nam Hải Phòng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

251 19020919 Nguyễn Trung Hiếu 2/14/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

252 19020920 Phạm Trung Hiếu 2/23/2001 Nam Bắc Ninh Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

253 19020931 Lê Xuân Huy 12/9/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

254 19020930 Nguyễn Lâm Vĩnh Hưng 8/20/1999 Nam Trung Quốc Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

255 19020942 Nguyễn Hoàng Linh 1/25/2001 Nam Hải Dương Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

256 19020947 Hoàng Viết Lưu 1/24/2001 Nam Bắc Giang Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

257 19020962 Nguyễn Cảnh Nguyên 4/6/2001 Nam Hà Tĩnh Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

258 19020965 Trần Duy Phúc 8/13/2001 Nam Nam Định Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

259 19020990 Bùi Văn Trường 6/12/2001 Nam Hải Phòng Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

260 19020991 Nguyễn Thành Trưởng 7/27/2001 Nam Hòa Bình Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 260 19020991 Nguyễn Thành Trưởng 7/27/2001 Nam Hòa Bình Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

261 19020994 Nguyễn Văn Tuyến 10/20/2001 Nam Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật xây dựng QH-2019-I/CQ-XD Đăng ký lần đầu 

262 18020314 Phạm Xuân Doanh 7/13/2000 Nam Thái Bình Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử QH-2018-I/CQ-M2 Đăng ký lần thứ 2 


